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	SBD
	Họ và tên
	Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác
	Điểm
	Ghi chú

	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ
	

	1 5
	Trần Mạnh Thắng
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS thành phố
	5
	Năm
	

	2 6
	Nguyễn Thị Minh Lương
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS thành phố
	6,75
	Sáu, bẩy lăm
	

	3 9
	Vũ Tiến Hải
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS thành phố
	5
	Năm
	

	4 
	Bùi Minh Toàn
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS thành phố
	6,5
	Sáu, năm
	

	5 1
	Nguyễn Văn Toán
	Chi cục trưởng, CHVTC Chi cục THADS huyện Vũ Thư
	5
	Năm
	

	6 2
	Trần Xuân Thuý
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS huyện Vũ Thư
	5
	Năm
	

	7 3
	Nguyễn Thị Minh Hương
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS huyện Vũ Thư
	8,5
	Tám, năm
	

	8 5
	Phạm Quang Huy
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Vũ Thư
	5
	Năm
	

	9 2
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS huyện Kiến Xương
	8
	Tám
	

	10 3
	Phạm Thế Hoành
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS huyện Kiến Xương
	6,5
	Sáu, năm
	

	11 4
	Trần Mạnh Hùng
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Kiến Xương
	5,5
	Năm, năm
	

	12 1
	Đinh Quang Hàn
	Chi cục trưởng, CHVTC Chi cục THADS huyện Tiền Hải
	5,5
	Năm, năm
	

	13 
	Nguyễn Văn Hiến
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS huyện Tiền Hải
	5,25
	Năm, hai lăm
	

	14 2
	Lý Thị Thược
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Tiền Hải
	4,50
	Bốn, năm mươi
	

	15 3
	Đặng Hồng Hải
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Tiền Hải
	5
	Năm
	

	16 4
	Lý Thị Ngọc Thơ
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS huyện Tiền Hải
	7,5
	Bảy, năm
	

	17 3
	Nguyễn Thị Hoài Nam
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS huyện Thái Thụy
	7
	Bảy
	

	18 4
	Nguyễn Tiến Duy
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS huyện Thái Thụy
	6,5
	Sáu, lăm
	

	19 
	Lê Văn Dân
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Thái Thụy
	4,75
	Bốn, bảy lăm
	

	20 3
	Nguyễn Hữu Lựu
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Đông Hưng
	4,75
	Bốn, bảy lăm
	

	21 4
	Hà Thị Hạ
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS huyện Đông Hưng
	6
	Sáu
	

	22 6
	Nguyễn Thị Nga
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Đông Hưng
	6
	Sáu
	

	23 7
	Lại Hợp Huy
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Đông Hưng
	5,65
	Năm, sáu lăm
	

	24 3
	Nguyễn Thị Phượng
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Quỳnh Phụ
	8
	Tám
	

	25 4
	Nguyễn Đắc Ban
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS huyện Quỳnh Phụ
	6
	Sáu
	

	26 2
	Lê Miền Đông
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS huyện Hưng Hà
	5
	Năm
	

	27 3
	Nguyễn Ngọc Tuân
	Phó chi cục trưởng, CHVSC Chi cục THADS huyện Hưng Hà
	7
	Bảy
	

	28 5
	Trần Xuân Lộc
	Chấp hành viên sơ cấp, Chi cục THADS huyện Hưng Hà
	6
	Sáu
	


